MA TRẬN – BẢNG ĐẶC TẢ
Kiểm tra cuối kỳ I môn Lịch sử- Địa lý. Năm học 2024 – 2025 –  khối  8.
Cấu trúc: 
- Phân môn Lịch sử: TNKQ (1.0đ): 2 câu TN chọn 1 phương án, 1 câu TN chọn 2 phương án (đúng/sai)

 Tự luận (4.0đ): 3 câu (1 câu trả lời ngắn, 2 câu TL mỗi câu hỏi có 2 ý)
- Phân môn Địa lý: TNKQ (1.0đ): 2 câu chọn 1 phương án, 1 câu đúng/sai, 1 câu trả lời ngắn.

Tự luận (4.0đ): 3 câu 
LƯU Ý: Chọn nội dung/đơn vị kiến thức theo mức độ đánh giá trong Ma trận ra đề.

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ của yêu cầu cần đạt
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chương 1: Châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII

Chương 2: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX
Chương 4: Châu Âu và nước Mĩ từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX
	Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

Bài 2: Cách mạng công nghiệp

Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

Bài 10: Công xã Pari (năm 1871)

Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
	Nhận biết

– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.

– Trình bày được những nét chính về Công xã Paris (1871).

– Nêu được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

– Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.

Vận dụng

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản ở Anh, Mỹ, Pháp.

– So sánh, rút ra điểm giống và khác nhau giữa Cuộc cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp.

– Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	TN (1) chọn 1 phương án (0.25đ)

TN (3) đúng – sai (0.5đ) 

TL (1) trả lời ngắn (0.5đ) 

TL (2a)

(0.5đ)


	
	TL (2b) (1.đ)
	27.5%

	
	Chương 3: Việt Nam từ đầu thế 
kỷ XVI đến thế kỷ XVIII
	Bài 4: Xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn

Bài 5: Quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 6: Kinh tế, văn hóa, tôn giáo ở Đại Việt trong thế kỉ XVI – XVIII

Bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 8: Phong trào Tây Sơn
	Nhận biết

– Nêu được những nét chính Mạc Đăng Dung về sự ra đời của Vương triều Mạc. 

– Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.

– Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

– Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn.

– Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Thông hiểu

– Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

– Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.
– Nêu được ý nghĩa của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

- Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn.

– Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

Vận dụng

– Nêu được hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

– Nhận xét được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.

– Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.

– Liên hệ, rút ra được bài học từ phong trào Tây Sơn với những vấn đề của thực tiễn hiện nay

- Liên hệ thực tiễn LSVN
	TN (2) chọn 1 phương án (0.25đ)


	TL (3a)

(1.5đ)
	TL (3b) (0.5đ)
	22.5%

	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	15%
	50%

	Phân môn Địa lý

	1
	ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	Bài 1: Đặc điểm vị trí và phạm vi lãnh thổ
Bài 2: Đặc điểm địa hình
Bài 3: Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế
Bài 4: Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản

	* Nhận biết:

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lý

- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam

- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình:  
+ Địa hình đồi núi

+ Địa hình đồng bằng

+ Địa hình bờ biển và thềm lục địa-
- Phân tích ảnh hưởng của sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên: Đối với khí hậu và sinh vật; Đối với sông ngòi và đất

- Phân tích ảnh hưởng của địa hình đối với khai thác kinh tế
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam

- Phân tích được vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản
	TN (4,5) chọn 1 phương án

(0.5đ)

TN (6) đúng sai

(0.25đ)

TL (4)

(1đ)


	
	
	17.5%

	2
	ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬY VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM
	Bài 6: Đặc điểm khí hậu
Bài 7: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
Bài 8: Đặc điểm thủy văn
Bài 9: Tác động của biến đối khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
	* Nhận biết:

- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam

- Chứng minh được sự phân hóa đa dạng của khí hậu Việt Nam
- Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn

- Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt
* Thông hiểu: Vẽ được biểu đồ lượng mưa của 01 trạm bất kỳ

* Vận dụng: 

Phân tích đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của 01 trạm bất kỳ
	TN (7) trả lời ngắn

(0.25đ)


	TL (5)
(1.5đ)
	TL (6)
(1.5đ)
	32.5%

	
	
	20%
	15%
	15%
	50%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	30%
	100%


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Trong các câu hỏi TNKQ, GV có thể hỏi câu chọn lựa ĐÚNG – SAI, điền khuyết, trả lời ngắn.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận. 
